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giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 
________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc 

lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý 

thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 

năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024 của 

Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 

triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; 

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia và Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27 tháng 



11 năm 2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; 

Căn cứ Thông báo số 425/TB-VPCP ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Văn 

phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại 

cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 

triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 và tổ chức Hội đồng thẩm định để thẩm định 

Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình; 

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định tại Báo cáo số 365/BC-HĐTĐ ngày 

28 tháng 8 năm 2025 về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương 

trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: 

từ năm 2025 đến năm 2030; đề nghị của Vụ Kế hoạch, Tài chính tại Tờ trình số 

13/TTr-KHTC ngày 23 tháng 9 năm 2025 về việc phê duyệt Chương trình mục 

tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 

2025 đến năm 2030,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa 

giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 (Chương trình) 

(chi tiết nội dung kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo); 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; 

- Lưu: VT, KHTC (108).QK 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2025 - 2035,  

GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2025 ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BVHTTDL ngày       tháng     năm 2025 

 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024 

của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về 

phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 (Nghị quyết số 162/2024/QH15) được 

đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 

2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương 

trình) với các nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa và xây 

dựng, hoàn thiện nhân cách, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con 

người, gia đình Việt Nam. Nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ 

hưởng văn hóa, nhu cầu tập luyện, giải trí của Nhân dân, thu hẹp sự chênh lệch 

trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền, các tầng lớp dân cư, giới tính, từ 

đó nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc. Huy động sự tham gia của tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn 

hóa của dân tộc. Huy động nguồn lực, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, 

chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh 

tế - xã hội, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa trở thành bộ phận cấu thành 

quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Xây dựng nguồn nhân lực văn hóa, nghệ 

thuật chuyên nghiệp, chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị phục vụ nhu cầu trong 

nước và hướng đến đáp ứng các thị trường nước ngoài. Phát huy tính dân tộc, tính 

khoa học, tính đại chúng của văn hóa thông qua đầu tư để bảo tồn văn hóa truyền 

thống dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, trong đó Nhân dân là chủ thể 

sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ đóng vai trò quan trọng. Chú trọng hội nhập 

quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam;  

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030  

(1) Hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người, hệ giá trị gia đình Việt Nam 

được triển khai thực hiện trên cả nước thông qua các bộ quy tắc ứng xử; 

(2) Phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 03 loại hình thiết chế văn 

hóa cấp tỉnh (Trung tâm Văn hóa hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Bảo tàng, Thư 
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viện); bảo đảm vận hành hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở cấp xã, thôn; 

(3) Phấn đấu hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo 95% di tích quốc gia đặc biệt 

(khoảng 120 di tích) và 70% di tích quốc gia (khoảng 2.500 di tích); 

(4) Phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP của cả nước; 

(5) Phấn đấu 100% đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tin học hóa, 

chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; 

(6) Phấn đấu 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục 

quốc dân được tiếp cận, tham gia các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di 

sản văn hóa; 

(7) 90% văn nghệ sỹ tài năng, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn; 

(8) Các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật, điện ảnh, lý luận phê bình 

văn học, nghệ thuật xuất sắc, chất lượng cao được hỗ trợ sáng tác, công bố, phổ biến; 

(9) Hằng năm, có ít nhất 05 sự kiện quốc tế lớn về văn hóa, nghệ thuật tại 

nước ngoài có sự tham gia chính thức của Việt Nam. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Đối tượng 

- Đối tượng thực hiện: Hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, các tổ 

chức, cá nhân hoạt động trực tiếp hoặc liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn học, 

nghệ thuật. 

- Đối tượng thụ hưởng: Người dân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, hợp tác 

xã, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trực tiếp hoặc liên quan đến lĩnh 

vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. 

2. Phạm vi 

Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước (bao gồm: toàn bộ các 

thôn, bản, ấp, tổ dân phố và tương đương, các xã, phường, đặc khu, các tỉnh, thành 

phố thuộc Trung ương) và tại một số quốc gia có mối quan hệ, tương tác văn hoá 

lâu dài với Việt Nam, có đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập. 

3. Thời gian thực hiện Chương trình 

Chương trình được thực hiện từ năm 2025 đến hết năm 2035, giai đoạn 1: 

từ năm 2025 đến hết năm 2030. 

III. CÁC NỘI DUNG THÀNH PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH  

1. Phát triển con người Việt Nam có nhân cách và lối sống tốt đẹp 

a) Chỉ tiêu: đạt các yêu cầu về tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về phát triển văn hóa toàn diện cấp tỉnh, xã giai đoạn 2025-2030 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể 
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1.1. Xây dựng hệ giá trị đạo đức, chuẩn mực con người Việt Nam trong 

thời kỳ mới  

1.1.1 Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt 

Nam, bộ quy tắc ứng xử trong gia đình.  

1.1.2. Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện văn hóa công vụ, 

đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 

hình mới; bộ quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi đến 

làm việc tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 

1.1.3. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt 

Nam, bộ quy tắc ứng xử trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

1.1.4. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt 

Nam, bộ quy tắc ứng xử trong lực lượng Công an nhân dân. 

1.1.5. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt 

Nam, bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường. Nâng cao năng lực công tác chính trị 

tư tưởng, văn hóa học đường, đạo đức lối sống, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, 

Hội, Đội trong các cơ sở giáo dục đào tạo. 

1.1.6. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt 

Nam, bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng.  

1.1.7. Xây dựng và triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt 

Nam, bộ quy tắc ứng xử trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. 

1.1.8. Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, 

người lao động trong đơn vị sự nghiệp y tế nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ y tế công. 

1.2. Thúc đẩy quyền, nghĩa vụ, văn hóa sống và làm việc theo pháp luật 

1.2.1. Nâng cao nhận thức về pháp luật cho con người Việt Nam, xây dựng 

văn hóa tuân thủ pháp luật.  

1.2.2. Tăng cường khả năng tiếp cận, thụ hưởng và năng lực tổ chức hoạt 

động trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm bảo về văn hóa, hôn nhân, gia 

đình cho người dân, chú ý yếu tố giới, đối tượng yếu thế, bảo vệ, thúc đẩy quyền 

và lợi ích chính đáng của người dân, người được trợ giúp pháp lý. 

1.2.3. Đảm bảo năng lực, chất lượng, tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, liên 

ngành và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định, hoàn thiện và thực 

thi cơ chế, chính sách về văn hóa. 

1.2.4. Phát triển văn hóa con người Việt Nam về bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên, bảo vệ môi trường thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 

nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết 

kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

1.3. Phát triển thể lực, tầm vóc và kỹ năng sống cho con người Việt Nam 

Admin
Highlight



4 

 

1.3.1. Triển khai phong trào thể dục, thể thao cho mọi người, góp phần xây 

dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hình thành các khu trung tâm thể dục thể thao 

của xã, phường, gắn với quảng trường, công viên, thiết chế văn hóa tại cơ sở, 

trường học; các điểm tập thể thao với trang thiết bị tập luyện đơn giản tại các khu 

đô thị, khu dân cư, làng, bản, thôn, ấp, nhà máy, xí nghiệp... 

1.3.2. Hỗ trợ hướng dẫn tập luyện, tổ chức các hoạt động thể thao phong trào 

phục vụ cộng đồng, với lực lượng cộng tác viên thể thao ở cơ sở làm nòng cốt. 

1.3.3. Phổ biến, hướng dẫn thực hành các kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó 

với thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa môi trường, dịch bệnh cho các tầng lớp nhân 

dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.  

1.3.4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lý 

tưởng cách mạng và văn hóa truyền thống của dân tộc; phòng chống bạo lực học 

đường; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông góp phần xây dựng văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, sinh 

viên, học viên trong và ngoài trường học. 

1.4. Phát triển gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới 

1.4.1. Hoàn thiện, phát triển, triển khai hệ giá trị gia đình Việt Nam trong 

thời kỳ mới; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; bộ chỉ số về gia đình hạnh phúc. 

1.4.2. Xây dựng các mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình 

hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng 

phó bạo lực gia đình. Tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi cho người có 

hành vi bạo lực gia đình. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng về hôn nhân 

gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc cho thanh niên trước khi kết hôn, trợ giúp 

tâm lý và quản trị gia đình.  

1.4.3. Phổ biến thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục 

đạo đức, lối sống, tình yêu thương, bình đẳng giới, truyền thống dân tộc và các 

giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình 

cho các hộ gia đình.  

1.4.4. Nâng cao năng lực thực hiện, tiếp cận, sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp 

lý, đăng ký biện pháp bảo đảm cho các thành viên hộ gia đình, nạn nhân bạo lực 

gia đình, chú ý đến phụ nữ, đối tượng yếu thế. 

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn nội dung 1.1.1, 1.1.6, 1.2.4, 1.3.1 và 1.3.2, và từ 1.4.1 đến 1.4.3. 

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.2. 

- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội 

dung 1.1.3.  

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.4. 
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- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng 

dẫn nội dung 1.1.5 và 1.3.4.  

- Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn 

nội dung 1.1.7. 

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.1.8. 

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội 

dung 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.4.4. 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn nội dung 1.2.4. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 1.3.3. 

d) Đối tượng thụ hưởng 

Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình. 

2. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; phát triển hệ 

thống hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả 

a) Chỉ tiêu đạt các yêu cầu về tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về phát triển văn hóa toàn diện cấp tỉnh, xã giai đoạn 2025-2030 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Phát triển hệ thống hạ tầng, thiết chế văn hóa, nghệ thuật chất lượng 

cao, hướng đến đẳng cấp quốc tế 

2.1.1. Đầu tư xây dựng Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn quốc gia, nhà hát 

nghệ thuật tiêu biểu tại các đô thị lớn, trở thành thương hiệu quốc gia; phát triển, 

nâng cấp hệ thống các nhà hát mang tính biểu tượng, nổi bật giá trị văn hóa truyền 

thống vật thể, phi vật thể tiêu biểu. 

2.1.2. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, trang bị kỹ thuật, thiết bị hiện đại cho hệ 

thống không gian triển lãm nghệ thuật ở Trung ương và địa phương. 

2.1.3. Mở rộng hệ thống Trung tâm chiếu phim quốc gia hiện đại tại các đô 

thị lớn và phát triển, nâng cấp hệ thống rạp chiếu phim tại các địa phương. 

2.1.4. Hỗ trợ phát triển cộng đồng khán giả, công chúng thường xuyên 

tạicác thiết chế văn hoá, nghệ thuật công lập. 

2.1.5. Nâng cao năng lực vận hành, khai thác, phát huy hiệu quả các thiết 

chế văn hóa, nghệ thuật công lập; hỗ trợ đa dạng hóa sản phẩm, hoạt động, tăng 

nguồn thu cho các thiết chế từ tài trợ, bảo trợ văn hóa, nghệ thuật.  

2.2. Nâng cao năng lực vận hành, hiệu quả hoạt động của các thiết chế 

văn hóa cơ sở 

2.2.1. Nâng cao năng lực vận hành, khai thác, hỗ trợ trang thiết bị hoạt động 

cho các Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà 
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văn hóa - Khu thể thao thôn (và tương đương); xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp còn thiếu. 

2.2.2. Xây dựng cơ chế hợp tác, chia sẻ tài nguyên giữa các thiết chế văn 

hóa. Tăng cường vai trò của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội, 

tôn giáo, tín ngưỡng... trong việc xây dựng, vận hành hiệu quả các thiết chế văn 

hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cơ sở.  

2.2.3. Phát triển, đầu tư, vận hành hiệu quả mạng lưới điểm vui chơi, giải 

trí tại cơ sở và hỗ trợ trang thiết bị hoạt động dành cho trẻ em, đồng bào dân tộc 

thiểu số, đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 

đặc biệt khó khăn, tại xã đảo. 

2.3. Thúc đẩy vai trò của trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm 

trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, 

tuân thủ pháp luật 

2.3.1. Tập huấn, truyền đạt kiến thức trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp 

bảo đảm trong lĩnh vực văn hóa cho đội ngũ cán bộ cấp thôn (trưởng thôn, trưởng 

bản, trưởng ấp, già làng...), tổ chức chi hội đoàn thể, các tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan, nhất là tại các khu vực miền núi.   

2.3.2. Nâng cao năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp bảo 

đảm về văn hóa, cải thiện sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Thông tin, truyền thông chính sách pháp luật trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp 

bảo đảm về văn hóa; xây dựng, phát hành phóng sự, tiểu phẩm, chương trình, bài 

viết và các hoạt động truyền thông khác về trợ giúp pháp lý đăng ký biện pháp 

bảo đảm hiệu quả, điển hình, thành công về văn hóa.   

2.3.3. Tập huấn về các kỹ năng phối hợp, giới thiệu thông tin, vụ việc trợ 

giúp pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm về văn hóa cho các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý và hoạt động đăng ký biện pháp 

bảo đảm như đồn biên phòng, cảnh sát biển, cơ quan tiến hành tố tụng, Sở Tư 

pháp người làm công tác liên quan đến văn hóa, công chức, cán bộ cấp xã1.   

2.4. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phát 

huy giá trị văn hóa truyền thống 

2.4.1. Xây dựng và khai thác các mô hình văn hoá cơ sở phù hợp với điều 

kiện từng vùng, miền, phong tục, tập quán của địa phương: mô hình trải nghiệm, 

tìm hiểu văn hoá đặc thù, bảo tồn giá trị văn hoá phi vật thể; mô hình di sản văn 

hóa gắn với các hành trình du lịch di sản văn hóa phát triển cộng đồng.  

2.4.2. Tổ chức truyền dạy văn hoá phi vật thể (dân ca, dân vũ, nghề thủ 

công truyền thống...), bồi dưỡng người kế cận trong nhóm cộng đồng, hỗ trợ hoạt 

động các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, văn nghệ truyền thống tại cơ sở; 

hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú tại địa phương trong việc phổ biến 

đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận. 

                                                 
1
 Cán bộ có liên quan đến quản lý hoạt động văn hóa 
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2.4.3. Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống, văn 

hóa, văn nghệ dân gian. Bảo tồn, phục dựng, tổ chức lễ hội truyền thống, ngày 

hội, giao lưu, liên hoan, về các loại hình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thi đấu 

thể thao truyền thống của địa phương, hướng tới khai thác, xây dựng sản phẩm 

phục vụ phát triển du lịch. Bảo tồn làng, bản, buôn gắn với phát triển du lịch cộng 

đồng, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

2.4.4. Hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền rộng rãi các giá trị văn hóa truyền 

thống tốt đẹp, tiêu biểu của các vùng, miền; nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng; những tấm gương tiêu biểu trong xã hội; nâng cao nhận thức về bảo tồn và 

phát huy lễ hội, nghề thủ công truyền thống.  

2.4.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc 

Việt Nam (Làng): Tăng cường hoạt động truyền dạy, hưởng thụ văn hoá, thể thao, 

văn hoá đọc của cộng đồng các dân tộc tại Làng; nâng cao cơ sở hạ tầng, đầu tư 

trang thiết bị, chất lượng tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hoá truyền thống; 

khôi phục, bảo tồn, tổ chức các lễ hội, trình diễn di sản văn hoá, không gian chợ 

phiên vùng cao…   

2.5. Hỗ trợ phát triển văn hóa đọc gắn với các thiết chế thư viện 

2.5.1. Nâng cao năng lực vận hành hiệu quả, phát triển văn hóa đọc, đẩy 

mạnh kết nối, trao đổi thông tin, tài liệu của hệ thống thư viện công lập; đầu tư 

xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện công lập đảm bảo tiêu chí theo quy định 

của pháp luật.    

2.5.2. Xây dựng mô hình không gian đa phương tiện và trải nghiệm với 

sách tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và nhân rộng trong các thư viện công cộng 

cấp tỉnh, phát triển các mô hình, chương trình khuyến đọc. 

2.5.3. Xây dựng, tổ chức phát triển mô hình hoạt động thư viện lưu động đa 

phương tiện phục vụ phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng: hỗ trợ phát triển tài 

nguyên thông tin và tiện ích thư viện, kho tài liệu luân chuyển của cấp tỉnh; hỗ trợ 

xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện và các trang thiết bị chuyên dùng.    

2.5.4. Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm thư viện cộng đồng tại những địa 

phương chưa có thư viện công cộng cấp xã.  

2.6. Phát triển hệ thống không gian văn hóa công cộng nhằm thúc đẩy 

hoạt động sáng tạo, giáo dục thẩm mỹ của người dân, đặc biệt là giới trẻ 

2.6.1. Đầu tư mới, cải tạo các tác phẩm mỹ thuật công cộng (điêu khắc, sắp 

đặt, tranh) tại các không gian công cộng (vườn hoa, công viên, quảng trường, nhà 

văn hóa, trung tâm văn hóa, sân vận động…) và các công trình mỹ thuật biểu 

tượng văn hóa quốc gia Việt Nam. 

2.6.2. Thúc đẩy hợp tác công - tư trong xây dựng, vận hành và quản lý các 

không gian văn hóa công cộng. Hỗ trợ, thúc đẩy gắn trách nhiệm của nhà đầu tư 

cơ sở hạ tầng đối với phát triển văn hóa. 

2.7. Xây dựng, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa trong hệ thống giáo 
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dục quốc dân, hệ thống bệnh viện  

2.7.1. Duy tu, nâng cấp các thiết bị, các thiết chế văn hóa trong các cơ sở 

giáo dục phòng truyền thống, nhà tập đa năng; phát triển tài nguyên thông tin, xây 

dựng thư viện trong các cơ sở giáo dục theo hướng thư viện thân thiện, hiện đại 

có khả năng liên thông với các thư viện trong cùng hệ thống và hệ thống thư viện 

công cộng, thư viện chuyên ngành. 

2.7.2. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống các Cung/Nhà thiếu 

nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi với đầy đủ thiết bị, nhạc cụ, âm thanh, 

ánh sáng… đồng bộ. 

2.7.3. Thí điểm thiết lập mô hình Khu vui chơi cho trẻ em tại cơ sở khám 

chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Thí điểm xây dựng mô hình Tủ sách tại bệnh viện: 

Tổ chức tủ sách và hoạt động đọc sách tại 30 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giành 

cho người bệnh, người nhà bệnh nhân.  

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn nội dung từ 2.1.1 đến 2.1.5, từ 2.2.1 đến 2.2.3, từ 2.4.1 đến 2.4.5, 

từ 2.5.1 đến 2.5.4. 

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các 

cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.3.1, 2.3.2. 

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.3.3. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ 

Tài chính, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.6.1, 2.6.2. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.7.1. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan liên 

quan hướng dẫn nội dung 2.7.2. 

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ 

quan liên quan hướng dẫn nội dung 2.7.3. 

d) Đối tượng thụ hưởng 

Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình.  

3. Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa 

a) Chỉ tiêu: đạt các yêu cầu về tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về phát triển văn hóa toàn diện cấp tỉnh, xã giai đoạn 2025-2030 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể  

3.1. Phát huy vai trò của cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống thông 
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tin cơ sở nhằm quảng bá, tăng cường thông tin đối ngoại, lan tỏa giá trị văn 

hóa tốt đẹp, phản bác, đấu tranh với các thông tin sai trái, thù địch, xấu độc  

3.1.1. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa thông qua các phương 

tiện truyền thông đại chúng, phương thức truyền thông mới đa nền tảng, đa 

phương tiện.  

3.1.2. Đấu tranh, phòng chống các hành vi lợi dụng lĩnh vực văn hóa để tiến 

hành hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh với 

các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh 

hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. 

3.1.3. Tuyên truyền phản bác, đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai 

trái, thù địch của các thế lực thù địch về văn hóa, con người Việt Nam trên báo 

chí trong và ngoài nước, các nền tảng số và ngăn chặn thông tin xấu độc, trái thuần 

phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam trên không gian mạng.  

3.1.4. Phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống báo chí, truyền thông, hệ thống 

thông tin cơ sở trong việc nâng cao nhận thức về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn 

hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam.  

3.1.5. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần yêu nước, 

tấm gương điển hình của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, điển hình trong 

bảo tồn, phát huy, quảng bá văn hóa dân tộc Việt Nam. 

3.1.6. Tập trung xây dựng và phát triển các kênh thông tin, truyền thông 

mới về văn hóa, nghệ thuật trên nền tảng số. Tiếp tục triển khai các phương thức 

tuyên truyền cổ động trực quan (pano, băng rôn...) tại các địa phương phù hợp. 

Sản xuất các chương trình, phim tài liệu giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa 

đặc sắc của dân tộc. 

3.1.7. Tổ chức xuất bản các ấn phẩm về tri thức, văn hóa; thực hiện các hoạt 

động truyền thông, quảng bá phát triển văn hóa đọc, các sản phẩm thông tin thư 

viện và dịch vụ thư viện nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao tri thức của nhân 

dân, gắn kết chặt chẽ với hoạt động học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. 

3.1.8. Xây dựng nội dung sản phẩm truyền thông phục vụ quảng bá hình 

ảnh quốc gia ra thế giới; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền 

thông bằng tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài. 

3.1.9. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước trên lĩnh vực văn hóa. 

3.1.10. Tăng cường năng lực về kiến thức, kỹ năng xử lý thông tin khi thực 

hiện công tác truyền thông cho đội ngũ làm công tác truyền thông về các vấn đề 

văn hóa, xã hội; phóng viên, biên tập viên báo chí; cán bộ làm công tác quản lý 

thông tin cơ sở. 

3.2. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật, di sản văn hóa  

3.2.1. Giới thiệu các nội dung về văn hóa, nghệ thuật dân gian, các loại hình 
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nghệ thuật đặc sắc tiêu biểu trong các môn học và hoạt động giáo dục, triển khai 

hiệu quả các hoạt động giáo dục nghệ thuật trong các chương trình thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân. 

3.2.2. Triển khai các hoạt động giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực thẩm 

mỹ cho thanh, thiếu niên Việt Nam ngoài nhà trường, tập trung tại các thiết chế 

văn hóa cơ sở, thiết chế văn hóa, nghệ thuật.  

3.2.3. Triển khai các chương trình giáo dục di sản văn hóa tại các di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, chú trọng kết hợp với hệ thống 

cơ sở giáo dục các cấp.  

3.2.4. Nâng cao năng lực kết hợp hiệu quả giáo dục, bảo tồn, phát huy giá 

trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc, văn hóa vùng miền của mỗi địa 

phương vào các hoạt động giáo dục, môn học trong chương trình giáo dục phổ 

thông, chương trình giáo dục thường xuyên như nội dung giáo dục địa phương, 

hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, ngữ văn, lịch sử, địa lý... 

3.2.5. Trang bị hệ thống phòng học bộ môn cho các môn học: âm nhạc, mỹ 

thuật, nghệ thuật, phòng tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa, giáo dục địa 

phương với đầy đủ các thiết bị. 

3.3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác thông tin, 

tuyên truyền tại cơ sở, đặc biệt là các địa bàn vùng có điều kiện kinh tế xã hội 

khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số 

3.3.1. Hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm văn hóa và tổ chức Liên hoan Đội 

tuyên truyền văn hóa tuyến biên giới, hải đảo cho các đồn biên phòng và Đội 

tuyên truyền văn hóa bộ đội biên phòng.   

3.3.2. Hỗ trợ ô tô chuyên dụng và trang thiết bị hoạt động cho Đội Tuyên 

truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh (hoặc tương đương).  

3.3.3. Hỗ trợ trang thiết bị chiếu phim kỹ thuật số phù hợp cho đội chiếu 

phim lưu động phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào đang sinh sống tại 

miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã 

đảo, đặc khu; hỗ trợ cơ sở hạ tầng thực hiện phổ biến trực tuyến các phim thuộc 

sở hữu của Nhà nước. 

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn nội dung 3.1.1, từ 3.1.3 đến 3.1.8, 3.1.10, 3.3.2, 3.3.3 

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.2. 

- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.1.9. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.2.1. 
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- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.2.2, 3.2.3. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.2.4, 3.2.5. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và 

các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 3.3.1. 

d) Đối tượng thụ hưởng 

Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình. 

4. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc 

a) Chỉ tiêu đạt các yêu cầu về tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về phát triển văn hóa toàn diện cấp tỉnh, xã giai đoạn 2025-2030 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể 

4.1. Bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị di tích  

4.1.1. Hoàn thành việc kiểm kê di tích trên địa bàn các tỉnh, thành phố. 

4.1.2. Xác định giá trị, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học các di tích quốc gia 

đặc biệt, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam đề nghị UNESCO 

công nhận. 

4.1.3. Hoàn thành việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc 

gia đặc biệt, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam được UNESCO 

công nhận và một số cụm di tích quốc gia. 

4.1.4. Đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, 

danh lam thắng cảnh, di tích khảo cổ, di tích hỗn hợp được UNESCO công nhận, 

di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia. 

4.1.5. Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, tu sửa cấp thiết các di tích lịch sử, kiến trúc 

nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, di tích hỗn hợp được xếp hạng cấp quốc gia; di 

tích tại các xã, vùng An toàn khu (ATK) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận 

là xã, vùng An toàn khu (ATK) có giá trị đang bị xuống cấp nghiêm trọng. 

4.1.6. Đầu tư trọng điểm một số di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới và di 

tích quốc gia đặc biệt, tạo động lực đột phá phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Thí điểm mô hình đô thị di sản tại một số đô thị phù hợp. 

4.1.7. Lựa chọn, đầu tư tu bổ một số di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu ở 

các loại hình kiến trúc gỗ, gạch đá để xây dựng quy trình kỹ thuật tối ưu làm hình 

mẫu cho việc triển khai công tác tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật ở Việt Nam. 

4.1.8. Nâng cao năng lực của các cộng đồng - chủ nhân sáng tạo và cộng 

đồng - chủ nhân sở hữu của các di sản văn hóa trong việc bảo tồn, phục hồi, phát 

huy giá trị di sản văn hóa vật thể kết hợp với khai thác các giá trị di sản văn hóa 

phi vật thể.  
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4.1.9. Lập quy hoạch khảo cổ đối với các địa điểm, di chỉ, di tích khảo cổ 

có giá trị; tổ chức khoanh vùng, cắm mốc các địa điểm, di tích khảo cổ, di tích 

quốc gia, quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng.  

4.2. Bảo tồn, phục hồi, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 

4.2.1. Tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể. 

4.2.2. Lựa chọn, xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể 

đưa vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể và đề nghị UNESCO ghi 

danh vào các danh sách của UNESCO.  

4.2.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh trong danh 

mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể hoặc di sản văn hóa phi vật thể được 

UNESCO ghi danh gắn với phát triển bền vững; chú trọng các di sản văn hoá có 

phạm vi phân bố liên vùng (liên quốc gia, liên tỉnh, liên xã) gắn với liên kết phát 

triển bền vững. 

4.3. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản tư liệu, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

4.3.1. Tiến hành kiểm kê di sản tư liệu. 

4.3.2. Lựa chọn, xây dựng hồ sơ khoa học các di sản tư liệu đưa vào Danh 

mục quốc gia về di sản tư liệu và đề nghị UNESCO ghi danh. 

4.3.3. Xác định giá trị, lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. 

4.3.4. Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê; bảo quản, phục hồi, bảo dưỡng, phục 

chế và phát huy giá trị di sản tư liệu, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Tăng cường 

bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia theo chế độ đặc biệt. 

4.3.5. Xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án, đề án 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu trong danh mục quốc gia về di sản tư liệu 

hoặc di sản tư liệu được UNESCO ghi danh Việt Nam; sưu tầm, bảo quản và phát 

huy giá trị của tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn 

hóa khoa học; tài liệu địa chí, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân gian.  

4.3.6. Hỗ trợ tìm kiếm, sưu tầm, mua và đưa di vật, cổ vật, di sản tư liệu có 

giá trị và có nguồn gốc Việt Nam từ nước ngoài về nước. 

4.4. Nâng cao năng lực và vận hành hiệu quả của hệ thống bảo tàng  

4.4.1. Đầu tư xây dựng, nâng cấp các bảo tàng công lập. Hỗ trợ, phát triển 

hệ thống bảo tàng ngoài công lập đáp ứng yêu cầu, định hướng chính trị của Đảng 

và Nhà nước. Cải tạo, nâng cấp hệ thống trưng bày và kho bảo quản hiện vật của 

bảo tàng bị xuống cấp, không bảo đảm yêu cầu để hoạt động.  

4.4.2. Nâng cao chất lượng hoạt động, khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống 

bảo tàng; ưu tiên ứng dụng các kết quả khoa học, công nghệ hiện đại trong hoạt động 

bảo tàng; đa dạng hoá nội dung, hình thức trưng bày bảo tàng công lập để thu hút 

khách tham quan, trải nghiệm, nghiên cứu, học tập, tham gia phát triển kinh tế, xã hội. 

4.5. Tăng cường trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm về bảo vệ 
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và phát huy giá trị di sản văn hóa 

4.5.1. Nâng cao hiểu biết của người dân trong việc sử dụng dịch vụ trợ giúp 

pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm để thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp trong 

việc phát triển, bảo tồn, bảo quản, sưu tập các di sản văn hóa. 

4.5.2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp 

bảo đảm về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, bảo vệ quyền lợi hợp pháp 

cho người có di sản văn hoá bị ngăn cản, chiếm đoạt, xâm phạm quyền sử dụng, 

quyền khai thác, quyền sở hữu; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức trợ giúp 

pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 

cho người thực hiện, hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý, đăng ký biện pháp bảo đảm.  

4.5.3. Phòng, chống và xử lý các hoạt động xâm hại di tích, hoạt động trộm 

cắp, mua bán trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; bảo đảm tuyệt đối an toàn 

đối với việc đưa các bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển 

lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.  

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn nội dung từ 4.1.1 đến 4.1.9, từ 4.2.1 đến 4.2.3, từ 4.3.1 đến 4.3.6, 

4.4.1, 4.4.2. 

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội 

dung 4.5.1, 4.5.2. 

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 4.5.3. 

d) Đối tượng thụ hưởng 

Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình. 

5. Thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật 

a) Chỉ tiêu đạt các yêu cầu về tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về phát triển văn hóa toàn diện cấp tỉnh, xã giai đoạn 2025-2030 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể 

5.1. Hỗ trợ phát triển hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật 

5.1.1. Hỗ trợ văn nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật theo 

các chương trình trại sáng tác, lưu trú nghệ thuật; hỗ trợ tạo nguồn kịch bản nghệ 

thuật, sản xuất, lưu hành tác phẩm. 

5.1.2. Xây dựng hệ sinh thái phát triển nghệ thuật với các tổ chức giảng 

dạy, không gian nghệ thuật, nhà ở nghệ thuật và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bằng 

các khoản trợ cấp, học bổng nghệ thuật; hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành văn 

hóa, nghệ thuật trong quá trình thực hiện các bài thi tốt nghiệp trên sân khấu và 

sáng tác nghệ thuật, văn học.  
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5.1.3. Tổ chức định kỳ các cuộc thi, trại sáng tác văn học, nghệ thuật và 

chương trình nghệ thuật quốc tế ở Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các nhà 

nghiên cứu và văn nghệ sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của thế giới. 

5.2. Phát triển hoạt động lý luận, phê bình, nghiên cứu khoa học trong 

lĩnh vực văn học, nghệ thuật 

5.2.1. Hỗ trợ các hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.  

5.2.2. Hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản, tổng kết lý luận, thực 

tiễn, dự báo xu thế phát triển văn hóa, phục vụ nhiệm vụ hoạch định, tư vấn đường 

lối, chính sách, chiến lược phát triển ngành.   

5.3. Hỗ trợ cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển văn học, 

nghệ thuật 

5.3.1. Đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật của các đoàn nghệ thuật 

công lập.  

5.3.2. Hỗ trợ hình thành các trung tâm hỗ trợ, phát triển các loại hình nghệ 

thuật đương đại. 

5.3.3. Đầu tư trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất hiện đại đạt tiêu 

chuẩn phục vụ thẩm định, giám định tác phẩm nghệ thuật. 

5.4. Đầu tư có trọng điểm các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật 

đỉnh cao của Việt Nam 

5.4.1. Đầu tư đặt hàng sáng tác, sưu tầm, trình diễn các tác phẩm nghệ thuật 

biểu diễn, văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh đỉnh cao và đương đại gồm: tác phẩm 

mang giá trị tư tưởng, văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và thế giới; tác phẩm thể 

nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại; tác phẩm về đề tài lịch 

sử dân tộc, đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước.   

5.4.2. Đầu tư kịch bản, sản xuất các tác phẩm phim ảnh có chất lượng nghệ 

thuật cao, mang tính nhân văn, hướng thiện và giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ chính trị và đời sống tinh thần của người dân, gồm: 

phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và phim kết hợp nhiều 

loại hình. 

5.4.3. Hình thành, nâng cao giá trị, chất lượng, uy tín các giải thưởng quốc 

gia về văn hóa, văn học, nghệ thuật. 

5.5. Hỗ trợ quảng bá, phổ biến tác phẩm, thành tựu văn học nghệ thuật 

có chất lượng cao đến đông đảo nhân dân 

5.5.1. Xây dựng Chương trình sáng tác, nghiên cứu, tạo lập cơ sở dữ liệu 

và công bố các tác phẩm về văn học, nghệ thuật Việt Nam vì sự nghiệp Cách 

mạng, tiến tới kỷ niệm 90 ăm thành lập Nước, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. 

5.5.2. Công bố, quảng bá, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật, điện 

ảnh, tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc, chất lượng cao đã 

được giải thưởng hoặc công nhận trong nước và quốc tế cho nhân dân được tiếp 
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cận, hưởng thụ; phổ biến văn hóa, văn học, nghệ thuật thông qua các sản phẩm 

vui chơi, giải trí trên nền tảng công nghệ số. 

5.5.3. Xây dựng Chương trình dịch thuật về lý luận văn hóa, văn học, nghệ 

thuật, làm căn cứ cho việc tiếp thu, vận dụng và phát triển lý luận văn hóa, văn 

học, nghệ thuật của Việt Nam.    

5.5.4. Tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế có quy mô lớn trong lĩnh vực 

mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh; tạo điều kiện kết nối, giao 

lưu văn hoá giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, quốc tế.   

5.5.5. Hỗ trợ tăng tỷ lệ buổi chiếu phim Việt Nam tại rạp; hỗ trợ hoạt động 

phổ biến phim phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào đang sinh sống tại vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, đặc khu. 

5.5.6. Phát triển hệ thống không gian nghệ thuật công cộng, cộng đồng 

thông qua hợp tác công - tư, tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trình bày tác phẩm, đồng 

thời nâng cao tính thẩm mỹ của địa phương. 

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn nội dung thành phần số 5. 

d) Đối tượng thụ hưởng 

Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình. 

6. Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 

a) Chỉ tiêu đạt các yêu cầu về tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về phát triển văn hóa toàn diện cấp tỉnh, xã giai đoạn 2025-2030 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể 

6.1. Hỗ trợ phát triển các trung tâm công nghiệp văn hóa 

6.1.1. Phát triển, củng cố và mở rộng cơ sở hạ tầng các khu, trung tâm, tổ 

hợp công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo tại các đô thị có tiềm năng và lợi 

thế nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước.  

6.1.2. Hỗ trợ phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam thuộc mạng 

lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, hệ thống các không gian văn hóa, sáng tạo 

trên cả nước, kết nối với các mạng lưới sáng tạo quốc tế. Xây dựng hệ sinh thái 

để liên kết giữa các nghệ sĩ và người thực hành sáng tạo, các không gian văn hóa 

và doanh nghiệp, tạo thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. Hỗ 

trợ các làng nghề chuyển đổi, phát triển theo định hướng công nghiệp văn hóa, 

sáng tạo, hỗ trợ các di sản công nghiệp chuyển đổi, tái thiết thành các không gian 

văn hóa, sáng tạo.    

6.2. Hỗ trợ phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam 

6.2.1. Hỗ trợ, đầu tư phát triển thị trường công nghiệp văn hóa trong nước, 
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nhất là thị trường văn học, nghệ thuật. Phát triển các thị trường quốc tế cho các 

ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, nhất là tại các nước có đông đảo cộng đồng 

Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc. 

6.2.2. Hình thành các sàn giao dịch quyền tác giả, quyền liên quan của các 

tác phẩm văn học, nghệ thuật. 

6.2.3. Hỗ trợ phân phối sản phẩm các ngành công nghiệp văn hoá trên các 

nền tảng ứng dụng công nghệ số, truyền thông số, du lịch số,...  

6.2.4. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh trong các 

ngành công nghiệp văn hóa tham gia các sự kiện, hội chợ xúc tiến thương mại 

quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.  

6.2.5. Tổ chức các chương trình, sự kiện, triển lãm nhằm quảng bá thương hiệu, 

giới thiệu, xúc tiến thương mại của một số ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. 

6.2.6. Xây dựng Bộ chỉ số thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa. 

Điều tra, thống kê thường niên đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp 

văn hóa vào GDP. Lập bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa. 

6.3. Hỗ trợ phát triển thương hiệu, doanh nghiệp các ngành công nghiệp 

văn hóa có năng lực cạnh tranh cao 

6.3.1. Xây dựng chương trình thương hiệu văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh 

xây dựng thương hiệu quốc gia, đại sứ thương hiệu văn hóa Việt Nam ở nước 

ngoài. Hỗ trợ hình thành các sản phẩm chủ lực cho ngành công nghiệp văn hóa, 

có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Truyền thông nâng cao nhận thức, 

quảng bá về các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. 

6.3.2. Hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp văn hoá có năng lực cạnh tranh cao 

đạt tiêu chí chứng nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam và đẩy mạnh các hoạt 

động tuyên truyền, quảng bá, đưa các sản phẩm công nghiệp văn hoá Thương hiệu 

quốc gia Việt Nam đến người tiêu dùng.  

6.3.3. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá 

nhân nghệ sỹ nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng thương hiệu, phát triển sản 

phẩm công nghiệp văn hóa có tính cạnh tranh cao, kỹ năng xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp. 

6.3.4. Hỗ trợ phát triển các nền tảng, cơ chế quản lý hoạt động gây quỹ cộng 

đồng, tài trợ, bảo trợ, hợp tác công - tư cho các chương trình, dự án về văn hóa, 

nghệ thuật và sáng tạo; kết nối doanh nghiệp công nghiệp văn hóa, sáng tạo với 

các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. 

6.3.5. Lựa chọn, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp, làng nghề, nghệ nhân, người thực hành phát 

triển, sản xuất các sản phẩm công nghiệp văn hóa (ưu tiên lĩnh vực thiết kế và thủ 

công mỹ nghệ) từ các sản phẩm đặc trưng, tiêu bản hình ảnh của di sản văn hóa 

Việt Nam. 

6.3.6. Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên về các dự án 
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liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa.  

6.4. Nâng cao hiệu quả bảo hộ bản quyền tác giả trong việc phát triển 

công nghiệp văn hóa 

6.4.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về 

quyền tác giả, quyền liên quan cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức, công 

chúng, học sinh, sinh viên trong việc khai thác, sử dụng các tài sản trí tuệ, sản 

phẩm công nghiệp văn hóa. 

6.4.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền 

tác giả, quyền liên quan. 

6.4.3. Nâng cao năng lực xử lý vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan; thù 

lao, nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các 

loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. 

6.4.4. Phát triển công cụ hỗ trợ quản lý, phát hiện xâm phạm quyền tác giả, 

quyền liên quan trên môi trường số, mạng internet, công cụ quản lý phim, bản ghi 

âm, ghi hình trên không gian mạng.  

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các 

cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.1.1, 6.3.4.  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn nội dung 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, 6.3.1.  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và 

Công nghệ các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.2.3. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, 

các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.2.4, 6.3.3, 6.3.5, từ 6.4.1 đến 6.4.4.  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.2.5. 

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch , 

các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.3.2.  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với tạo Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 6.3.6. 

d) Đối tượng thụ hưởng 

Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình. 

7. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học và 

công nghệ trong lĩnh vực văn hóa  

a) Chỉ tiêu đạt các yêu cầu về tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về phát triển văn hóa toàn diện cấp tỉnh, xã giai đoạn 2025-2030 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể 
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7.1. Quản lý văn hóa trên môi trường số, xây dựng văn hóa số, xã hội số 

7.1.1. Ứng dụng các công nghệ mới phục vụ quản lý nhà nước hiệu quả đối 

với hoạt động phổ biến bản ghi âm, ghi hình, nội dung nghệ thuật biểu diễn, điện 

ảnh, mỹ thuật, đặc biệt trên môi trường số.  

7.1.2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhân lực ngành văn hóa. 

7.1.3. Phát triển hệ thống quản lý các thư viện Việt Nam. 

7.2. Số hóa dữ liệu, xây dựng, bảo vệ cơ sở dữ liệu văn hóa quốc gia trên 

môi trường số 

7.2.1. Xây dựng và khai thác dữ liệu số quốc gia về các lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật (nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, văn hóa dân gian, 

văn hóa truyền thống, văn học...) và lĩnh vực gia đình.  

7.2.2. Đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ chuyên dụng, xây dựng thư viện 

số cho Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện công cộng cấp tỉnh, thực hiện 

tích hợp, liên thông, chia sẻ dữ liệu số giữa các thư viện. Phát triển Thư viện Quốc 

gia Việt Nam thành thư viện số quốc gia, trung tâm bảo quản số quốc gia, thực 

hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ với các thư viện, lưu trữ lớn trên thế giới. 

7.2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hoá. Triển khai số hóa, 

xây dựng bản đồ số hệ thống di tích và dữ liệu về di tích (di sản văn hoá thế giới, 

di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia), số hóa hiện vật quý hiếm, cổ vật, bảo 

vật quốc gia; số hóa các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu phục vụ công tác 

lưu giữ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, nghiên cứu, quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu, 

bảo vệ và phát huy giá trị.  

7.2.4. Hỗ trợ trang thiết bị chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cho trưng 

bày trên không gian mạng và các hoạt động chuyên môn của bảo tàng, xây dựng 

cơ sở dữ liệu cho các bảo tàng công lập. 

7.2.5. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo tồn 

và trùng tu các di tích; triển khai thí điểm việc trùng tu các loại hình di tích kiến 

trúc gỗ, gạch áp dụng các cấp độ tu bổ, bảo quản, gia cố. Xây dựng kho dữ liệu 

gốc về các công trình di tích phục vụ công tác nghiên cứu, tu bổ, tôn tạo làm cơ 

sở đối chiếu giữa di tích ban đầu và di tích đã được trùng tu. 

7.2.6. Triển khai các ứng dụng công nghệ số, nền tảng số hỗ trợ nâng cao 

trải nghiệm của khách tham quan tại các di tích, bảo tàng, điểm du lịch và tăng 

cường việc tiếp cận di sản tư liệu được dễ dàng, thuận tiện.   

7.3. Ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, nghiên cứu cơ bản để phát 

triển văn hóa và thúc đẩy thị trường văn hóa trên môi trường số 

7.3.1. Triển khai Bộ chỉ số văn hóa quốc gia vì sự phát triển bền vững. 

7.3.2. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ của một số viện 

nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật theo mô hình tiên tiến thế giới để thực hiện nhiệm 

vụ tư vấn chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của ngành văn hóa.   
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7.3.3. Đầu tư nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, triển 

khai số hóa trong đào tạo, xây dựng hệ thống học liệu số về văn hóa, nghệ thuật.  

7.3.4. Phát triển không gian sáng tạo, bảo tàng, thư viện và chuyển đổi số 

tác phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam trên không gian mạng. 

 c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn nội dung từ 7.1.1 đến 7.1.3, từ 7.2.1 đến 7.2.4, 7.3.1, 7.3.2. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa họcvà 

Công nghệ và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 7.2.5, 7.2.6, 7.3.4 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 7.3.3. 

d) Đối tượng thụ hưởng 

Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình. 

8. Phát triển nguồn nhân lực văn hóa 

a) Chỉ tiêu đạt các yêu cầu về tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về phát triển văn hóa toàn diện cấp tỉnh, xã giai đoạn 2025-2030 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Nội dung nhiệm vụ 

8.1. Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa 

8.1.1. Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, tham mưu, quản lý nhà nước, 

hoạch định chính sách, công chức, viên chức liên quan đến phát triển văn hóa.    

8.1.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về xây dựng môi 

trường văn hóa cơ sở, nghiệp vụ tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa cơ sở 

các cấp.  

8.1.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa đối ngoại và ngoại ngữ cho 

đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ công tác văn hóa đối ngoại, ngoại giao văn hóa 

tại Trung ương và địa phương. 

8.2. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa 

8.2.1. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức về văn hóa, lịch sử, ngoại 

ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng số và giới cho đội ngũ văn nghệ sĩ, đội ngũ 

sáng tạo, nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.   

8.2.2. Tập trung đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật 

ở Trung ương và địa phương. 

8.2.3. Tổ chức lựa chọn, cử học sinh, sinh viên và văn nghệ sĩ tài năng, trí 

thức trẻ có năng lực, khả năng sáng tạo đi đào tạo đại học, sau đại học và bồi 

dưỡng ngắn hạn ở ngoài nước đối với các ngành/lĩnh vực trong nước chưa có khả 

năng đào tạo hoặc đào tạo nhưng chất lượng chưa cao ở Trung ương và địa 
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phương. 

8.2.4. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về lý luận, phê bình, giám 

tuyển, giám định, phục chế trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, văn học. 

8.2.5. Đào tạo, phát triển đội ngũ diễn viên, nhạc công thuộc các loại hình nghệ 

thuật truyền thống để cung cấp cho các đơn vị nghệ thuật truyền thống ở Trung 

ương và địa phương. 

8.2.6. Phát triển nguồn nhân lực đặc thù phục vụ cho lĩnh vực tu bổ, phục 

hồi di tích, quản lý phát huy giá trị di sản văn hoá ở trong nước và nước ngoài tại 

những quốc gia có thế mạnh về di sản văn hoá.    

8.2.7. Lựa chọn, hỗ trợ và cử văn nghệ sĩ, trí thức, tài năng, giảng viên, giáo 

viên hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tham dự các cuộc hội thảo, giao 

lưu, cuộc thi, sáng tạo nghệ thuật, trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm ở trong và 

ngoài nước.  

8.2.8. Tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cho chuyên gia lĩnh vực văn hóa, nghệ 

thuật ở trong nước trên cơ sở mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy, hướng 

dẫn chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời hằng năm hỗ trợ, cử chuyên gia đi đào tạo, 

bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài. 

8.2.9. Rà soát, bổ sung ngành, nghề đào tạo thí điểm đáp ứng nhu cầu xã 

hội, xu thế khu vực và thế giới. Phát triển chuyên ngành mỹ học, nghệ thuật học 

trong các trường khối nhân văn, xã hội nhằm xây dựng, khẳng định các định 

hướng trong sáng tạo văn hóa nghệ thuật.   

8.3. Tạo môi trường để các chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ tài năng và 

học sinh, sinh viên có năng khiếu vượt trội, tài năng lĩnh vực văn hóa, nghệ 

thuật được sáng tạo, cống hiến, rèn luyện phát triển tài năng 

8.3.1. Tổ chức các hội thi, hội diễn, chương trình nghệ thuật trong lĩnh vực 

sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, văn học để tạo sân chơi, thể hiện tài năng cho độ 

ngũ văn nghệ sỹ.  

8.3.2. Tổ chức các Hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên trong lĩnh vực 

văn hóa, văn học, nghệ thuật trong nước và quốc tế tại Việt Nam.   

8.4. Phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghiệp văn hóa 

8.4.1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các nhà biên kịch, đạo diễn, quản 

lý, sản xuất, phát hành, kỹ thuật, công nghệ,... trong các ngành công nghiệp văn 

hóa như điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn,.... 

8.4.2. Liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức giáo dục uy tín ở 

nước ngoài tổ chức đào tạo thí điểm các ngành/chuyên ngành phục vụ phát triển 

công nghiệp văn hóa. 

8.4.3. Xây dựng chương trình, phát triển nội dung chuyên ngành đào tạo về 

công nghiệp văn hóa trong các trường văn hóa nghệ thuật, chú trọng đào tạo về 

kinh tế, kỹ thuật, công nghệ trong công nghiệp văn hóa.  
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8.5. Nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục đại học, giáodục nghề nghiệp, 

nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật 

8.5.1. Đầu tư xây dựng, cung cấp cơ sở vật chất và nâng cấp toàn diện các 

cơ sở nghiên cứu, đào tạo văn hóa nghệ thuật với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ 

đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.  

8.5.2. Tập trung đầu tư đồng bộ, tổng thể một số trường đại học, viện nghiên 

cứu trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu tầm cỡ khu vực trong các lĩnh vực: âm 

nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh và văn hóa ngang tầm với các nước tiên tiến 

trong khu vực và thế giới. 

8.5.3. Tập trung nguồn lực, hỗ trợ, thu hút, trọng dụng, tuyển dụng nhân 

tài, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tài năng, nghệ nhân các ngành, nghề 

truyền thống tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn 

hóa, nghệ thuật.    

8.5.4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học và năng lực 

ngoại ngữ cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên 

trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số 

ở trong và ngoài nước.  

8.5.5. Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo thông qua mời chuyên gia, 

nhà khoa học, giảng viên và nghệ sĩ tài năng ở nước ngoài tham gia giảng dạy, 

trao đổi, hướng dẫn chuyên môn tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học lĩnh 

vực văn hóa, nghệ thuật.  

8.5.6. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ giáo viên 

dạy các môn học âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông, bao gồm: đào tạo giáo viên mới; đào tạo lại đội ngũ giáo viên đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu, mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông; tập huấn, bồi dưỡng 

đội ngũ giảng viên, giáo viên hiện có.  

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ 

quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.1.1. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn nội dung 8.1.2, từ 8.2.1 đến 8.2.9, từ 8.4.1 đến 8.4.3, 8.5.4, 8.5.5. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các 

cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.1.3. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.3.2. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 8.5.1 đến 8.5.3. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và 
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Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 8.5.6. 

d) Đối tượng thụ hưởng 

Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình. 

9. Hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và lan tỏa các 

giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới 

a) Chỉ tiêu đạt các yêu cầu về tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về phát triển văn hóa toàn diện cấp tỉnh, xã giai đoạn 2025-2030 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể 

9.1. Phát huy vai trò các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài 

9.1.1. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, nghiên cứu đầu tư xây dựng 

các trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài (trước mắt tập trung tại Nhật Bản 

và Hàn Quốc) gắn với công tác văn hóa đối ngoại và công tác cộng đồng người 

Việt Nam ở nước ngoài.   

9.2. Quảng bá văn hóa Việt Nam tại nước ngoài thông qua các hình thức 

đa dạng 

9.2.1. Quảng bá văn hóa, thương hiệu Việt Nam tại các sự kiện quốc tế lớn 

tại nước ngoài như các triển lãm, trưng bày quốc tế (EXPO, Venice Biennale, 

London Design Biennale...), các không gian văn hóa, điện ảnh Việt Nam tại các 

Liên hoan phim Cannes, Berlin, Tokyo, Busan..., giới thiệu sách, văn học Việt 

Nam tại các sự kiện văn học, hội chợ sách quốc tế, không gian quảng bá Việt Nam 

tại các hội nghị, sự kiện quốc tế lớn, hỗ trợ nghệ sỹ Việt Nam tham dự các sự kiện 

tại nước ngoài.  

9.2.2. Chủ động tham gia tích cực các sáng kiến, sự kiện xây dựng Cộng 

đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (Thành phố văn hóa ASEAN, Tinh hoa nghệ thuật 

trình diễn ASEAN, Hệ thống dữ liệu số về di sản văn hóa ASEAN, Trung tâm/Nhà 

văn hóa ASEAN tại các nước thành viên và các nước đối tác, các chương trình 

trao đổi văn hóa, tăng cường năng lực, phát triển kinh tế sáng tạo giữa ASEAN). 

9.2.3. Tổ chức dịch, giới thiệu, xuất bản tác phẩm văn học, văn hóa, lịch sử 

Việt Nam có giá trị tư tưởng nghệ thuật, giá trị khoa học cao và các chuyên san, 

ấn phẩm giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.  

9.2.4. Sản xuất, phổ biến các nội dung sáng tạo nhằm quảng bá văn hóa 

Việt Nam trên nền tảng mạng xã hội, kênh truyền hình quốc tế, trên các bảng điện 

tử công cộng, sân bay trong nước và quốc tế… Hỗ trợ quảng bá thông qua các 

đoàn phóng viên, báo chí, các đoàn làm phim quốc tế vào Việt Nam.    

9.2.5. Hỗ trợ các hoạt động quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, thế mạnh 

của các địa phương với bạn bè quốc tế; xúc tiến, xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ 

văn hoá và sáng tạo Việt Nam ra nước ngoài. 

9.2.6. Đầu tư sản xuất phim quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. 
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9.3. Tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam, hỗ trợ 

sáng tạo nghệ thuật thông qua giao lưu văn hóa 

9.3.1. Đăng cai, tổ chức các sự kiện quốc tế có quy mô, uy tín, phát triển 

các thương hiệu festival, lễ hội, cuộc thi, sự kiện văn hóa, nghệ thuật chất lượng, 

giải thưởng âm nhạc,... tại Việt Nam nhằm chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn 

lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, ưu tiên gắn với hệ thống các thành phố sáng tạo 

của Việt Nam. 

9.3.2. Phát triển các thương hiệu festival, lễ hội, cuộc thi, sự kiện văn hóa, 

nghệ thuật chất lượng, quy mô quốc tế tại Việt Nam như Liên hoan sáng tạo Việt 

Nam, Tuần lễ Thiết kế Việt Nam. 

9.3.3. Xây dựng các chương trình lưu trú nghệ thuật, trại sáng tác nghệ 

thuật, chương trình trao đổi nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam dành cho các nghệ sĩ 

nước ngoài và Việt Nam và hỗ trợ nghệ sĩ Việt Nam tham gia các chương trình 

lưu trú nghệ thuật tại nước ngoài. 

9.3.4. Triển khai các biện pháp thu hút các chuyên gia về văn hóa, nghệ 

thuật ở nước ngoài về Việt Nam làm việc và chia sẻ kinh nghiệm phát triển văn 

hóa, nghệ thuật. 

9.4. Phát triển văn hóa trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 

9.4.1. Tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ 

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.  

9.4.2. Thực hiện các chương trình phát huy các giá trị truyền thống Việt 

Nam tại các gia đình đa văn hóa, các chương trình dạy tiếng Việt và văn hóa Việt 

Nam cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài. 

9.4.3. Xây dựng, phát triển các trung tâm, các mạng lưới Việt Nam học, 

cung cấp các dịch vụ về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam cho cộng 

đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có quan tâm tìm hiểu về 

Việt Nam. 

9.4.4. Hỗ trợ các cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài truyền bá, lan 

tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.  

c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn nội dung 9.1.1, 9.2.6, từ 9.3.1 đến 9.3.4. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương 

và các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung 9.2.1. 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và 

các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung từ 9.2.2, 9.4.1 đến 9.4.4. 

d) Đối tượng thụ hưởng 

Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình. 
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10. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, 

nâng cao năng lực thực hiện chương trình, truyền thông, tuyên truyền về 

chương trình 

a) Chỉ tiêu đạt các yêu cầu về tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về phát triển văn hóa toàn diện cấp tỉnh, xã giai đoạn 2025-2030 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Nội dung nhiệm vụ cụ thể 

10.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh 

giá kết quả thực hiện Chương trình 

10.1.1. Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý chương trình mục tiêu quốc 

gia theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu từ Hệ thống thông tin quản lý chương trình mục tiêu quốc gia vào Hệ 

thống; xây dựng  chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống trong giám sát, đánh 

giá các chương trình mục tiêu quốc gia the quy định. 

10.1.2. Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá, quản lý, điều phối cho các 

địa phương, gồm cả cơ quan chủ trì và các ban ngành tham gia tổ chức thực hiện 

Chương trình. Xây dựng và phổ biến các khuyến nghị, hướng dẫn để nâng cao 

hiệu quả thực hiện Chương trình tại các cấp, hướng dẫn về quản lý, vận hành các 

công trình được đầu tư xây dựng sau khi Chương trình kết thúc. 

10.1.3. Tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thưởng tổ chức, cá nhân 

theo quy định của pháp luật hiện hành về thi đua khen thưởng khi triển khai  thực 

hiện Chương trình. 

10.1.4. Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng, huy động người dân tham 

gia giám sát cộng đồng. Tổ chức giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách 

của Chương trình. 

10.1.5. Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả 

thực hiện Chương trình ở cấp Trung ương và các cấp địa phương. 

10.2. Tăng cường năng lực công tác quản lý, điều phối thực hiện Chương 

trình các cấp, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về Chương trình 

10.2.1. Tổ chức thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình tại 

Trung ương và cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình tại Trung ương. 

10.2.2. Tổ chức các hoạt động vận động, xúc tiến, huy động nguồn lực đóng 

góp từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài để thực hiện 

Chương trình. Triển khai rộng khắp cả nước phong trào thi đua thực hiện Chương 

trình, phát triển văn hóa toàn diện.  

10.2.3. Đa dạng hình thức tuyên truyền, truyền thông về Chương trình, lồng 

ghép với các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống của địa phương; xây dựng 

trang web thông tin chính thức của Chương trình, chuyên trang, chuyên mục đặc thù 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến. 
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c) Cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung từ 

10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện nội dung số 10.1.3. 

d) Đối tượng thụ hưởng 

Mọi đối tượng thụ hưởng của Chương trình. 

IV. DỰ KIẾN TỔNG MỨC VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH 

Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2025 - 2030 tối thiểu là 122.250 tỷ 

đồng, trong đó:  

a) Vốn ngân sách Trung ương (NSTW): tối thiểu 77.000 tỷ đồng (chiếm 63%). 

b) Vốn ngân sách địa phương (NSĐP): 30.250 tỷ đồng (chiếm 24,6%); 

c) Nguồn vốn khác: dự kiến 15.000 tỷ đồng (chiếm 12,4%). 

Trong đó: 

- Năm 2025: 50 tỷ đồng Vốn NSTW (vốn sự nghiệp). 

- Giai đoạn 2026 - 2030: 122.200 tỷ đồng (Vốn NSTW: 76.950 tỷ đồng; 

Vốn NSĐP: 30.250 tỷ đồng; Nguồn vốn khác: 15.000 tỷ đồng). 

Trong quá trình điều hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu 

Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để ưu tiên hỗ trợ thêm cho 

Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và có giải pháp huy động hợp lý mọi 

nguồn vốn hợp pháp để thực hiện. 

V. CƠ CHẾ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Cơ chế thực hiện Chương trình 

a) Cơ chế phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ tổng mức vốn cho các Bộ, cơ quan Trung 

ương và địa phương thực hiện theo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ được cấp có thẩm quyền ban hành. Căn cứ tổng mức vốn NSTW hỗ trợ, 

cùng với nguồn vốn NSĐP, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ, bảo 

đảm đồng bộ, không chồng chéo, không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung 

hoạt động với các Chương trình MTQG khác. Tổng vốn NSTW phân bổ trong 

giai đoạn 2025 - 2030 phải đảm bảo bố trí đủ theo định mức cụ thể do Trung ương 

quy định. 

- Các dự án thuộc Chương trình sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW 

phải được lập, thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư công, hoặc thực hiện theo cơ chế đặc thù được 

Chính phủ ban hành trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, 

kỹ thuật không phức tạp và các văn bản pháp luật hiện hành. 



26 

 

b) Cơ chế hỗ trợ ngân sách của Chương trình 

- Hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động: 

+ Nghiên cứu cơ bản, điều tra, thống kê, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu 

dùng chung; xây dựng, thực thi chính sách, các hệ giá trị, trợ giúp pháp lý, đăng 

ký đảm bảo, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức, 

nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân và cán bộ các cấp; tuyên truyền; đào 

tạo các ngành, nghề văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc và các ngành, 

nghề hiếm, khó tuyển sinh mà trong nước có nhu cầu; quản lý thực hiện Chương 

trình các cấp; nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của chính quyền, đoàn thể, tổ 

chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chương trình; thực hiện các phong trào thi 

đua trong thực hiện Chương trình. 

+ Rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch di tích, khảo cổ, hồ sơ di sản, kiểm 

kê; tu bổ, tôn tạo, tu sửa cấp thiết các di tích khảo cổ, di tích không gắn với cơ sở 

tín ngưỡng, tôn giáo, danh lam thắng cảnh; công tác phòng, chống bạo lực gia 

đình; bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu có nguy cơ mai 

một, bảo quản di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do Nhà nước quản lý; đầu tư các tác 

phẩm nghệ thuật đỉnh cao phục vụ nhiệm vụ chính trị, nghệ thuật truyền thống; 

đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền 

chính trị; các hoạt động tại địa bàn xã đặc biệt khó khăn. 

- Hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động: 

+ Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, cung cấp trang thiết bị, nâng cao năng lực 

vận hành, khai thác các công trình thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp, thiết 

chế văn hóa, nghệ thuật (nhà hát, bảo tàng, kho hiện vật, thư viện, rạp chiếu phim, 

trung tâm triển lãm,…), điểm vui chơi, giải trí, điểm tập thể dục thể thao, không 

gian văn hóa, nghệ thuật công cộng, không gian giáo dục văn hóa, nghệ thuật, 

công trình mỹ thuật công cộng, trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, Làng 

Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hạ tầng phát triển công nghiệp văn hóa, 

không gian văn hóa, sáng tạo, mạng lưới các thành phố sáng tạo, hạ tầng công 

nghệ chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát 

triển văn hóa, cơ sở nghiên cứu, giáo dục, đào tạo văn hóa, nghệ thuật; tu bổ, tôn 

tạo, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, chống xuống cấp các di tích gắn với cơ 

sở tín ngưỡng, tôn giáo, danh lam thắng cảnh; đầu tư hạ tầng phát huy giá trị di 

tích; bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống, không gian văn hóa tiêu biểu của các 

dân tộc thiểu số. 

+ Tổ chức các hoạt động, câu lạc bộ văn hóa, thể thao phong trào phục vụ 

cộng đồng, hướng dẫn tập luyện; sưu tầm, khôi phục, bảo tồn, truyền dạy, phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu, lễ hội, ngày hội, giao lưu, liên 

hoan văn hóa, thể thao truyền thống; phát triển cộng đồng khán giả, công chúng 

văn hóa, nghệ thuật; các mô hình văn hóa cơ sở, văn hóa đọc; sáng tác, lưu trú 

nghệ thuật, lý luận, phê bình, cuộc thi, giải thưởng văn học, nghệ thuật; sản xuất, 

quảng bá, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật; phát triển sản phẩm, xúc 

tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư các 
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ngành công nghiệp văn hóa; đào tạo, bồi dưỡng tài năng, nhân lực văn hóa, nghệ 

thuật trong và ngoài nước, nhân lực các ngành công nghiệp văn hóa; tổ chức, tham 

gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế, hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục 

vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài,… 

2. Một số giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình:  

a) Giải pháp huy động vốn: 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động vốn, bảo đảm huy động đầy 

đủ, kịp thời theo quy định. 

- Các địa phương có trách nhiệm bố trí đủ vốn ngân sách địa phương; huy 

động tối đa nguồn lực và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình. 

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân 

sách nhà nước được phân bổ để đầu tư cho các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển văn 

hóa giữa các vùng, miền, giữa nông thôn và đô thị; Căn cứ tình hình thực tế ở địa 

phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ phân cấp nguồn thu 

để lại cho ngân sách xã từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, có thu tiền sử dụng 

đất (sau khi hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phòng mặt bằng) trên địa bàn xã để 

thực hiện các nội dung thành phần của chương trình 

b) Cơ chế quản lý, điều hành Chương trình: 

- Căn cứ Quyết định 1061/QĐ-TTg ngày 02/6/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và kiện toàn bộ 

máy quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp quy định hiện hành, đảm 

bảo Chương trình được triển khai phù hợp, hiệu quả và thống nhất, đồng bộ, cụ 

thể như sau: 

+ Ban chỉ đạo các cấp: thực hiện theo quy định về Ban Chỉ đạo Trung ương 

các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

+ Cơ quan giúp việc cho Ban chỉ đạo tại địa phương (Cơ quan thường trực): 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện thực tế quyết định kiện 

toàn trên cơ sở đơn vị hiện có hoặc thành lập đơn vị thường trực Chương trình 

mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn 1: từ 2025-

2030 giúp việc cho Ban Chỉ đạo chung các Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa 

phương theo quy định.   

- Tăng cường Thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đánh giá việc thực hiện 

Chương trình ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn 

các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực 

hiện Chương trình (nếu có). 

c) Thực hiện phân cấp, phân quyền cho địa phương, cơ sở trong xây dựng 

kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế hỗ trợ, 

trao quyền, tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện Chương trình, 
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phát triển văn hóa dựa vào cộng đồng; mở rộng và tạo điều kiện để thu hút sự 

tham gia của người dân trong các hoạt động của Chương trình. 

VI. PHÂN CÔNG QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương 

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Là cơ quan Chủ Chương trình; có trách nhiệm quản lý và giám sát tổng 

thể về kết quả thực hiện Chương trình trên cả nước. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, 

cơ quan Trung ương có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và địa 

phương xây dựng kế hoạch và phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực 

hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hàng năm cho các Bộ, cơ quan trung ương 

và tỉnh, thành phố gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết 

định; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương tham gia thực hiện Chương 

trình trong giai đoạn 2025-2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng 

ban hành Bộ tiêu quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp (tỉnh, xã) giai 

đoạn 2025-2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Chủ trì xây dựng hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan và 

các địa phương thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 

2025-2030 và kế hoạch hàng năm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình; 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện 

Chương trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;  

- Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội thành viên thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong quá 

trình tổ chức triển kkhai thực hiện Chương trình.  

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương định kỳ, đột xuất tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình của các địa phương;  

b) Bộ Tài chính 

- Thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc 

gia theo quy định của Luật Đầu tư công, trình ban hành các quy định chung về 

quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia và hướng dẫn tổ chức thực hiện theo 

thẩm quyền; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan 
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Trung ương liên quan tổng hợp, cân đối, dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình từng giai đoạn 05 năm 

và hàng năm; thông báo số kiểm tra kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung 

ương dự toán hàng năm và hai năm tiếp theo; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền 

dự toán ngân sách Trung ương hàng năm của Chương trình trên cơ sở đề xuất của 

chủ Chương trình theo quy định phù hợp với yêu cầu của Quốc hội, Luật Ngân 

sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn và khả năng cân đối của ngân sách nhà 

nước, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành 

liên quan rà soát, xây dựng và ban hành quy định về quản lý, sử dụng, thanh toán, 

quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 

theo thẩm quyền; 

- Trên cơ sở đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổng hợp, 

trình cấp có thẩm quyền quyết định, giao mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm nguồn ngân sách 

Trung ương của Chương trình; 

c) Các Bộ, cơ quan Trung ương được phân công chủ trì nội dung thuộc nội 

dung thành phần của Chương trình 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, chủ động phối hợp chặt 

chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ cơ quan trung ương có liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình bảo đảm nguyên 

tắc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và đi đôi với việc tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát; địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm; phù 

hợp với các quy định hiện hành, không vượt tổng mức kinh phí thực hiện Chương 

trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không để xảy ra tình trạng lợi dụng 

chính sách, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; chịu trách nhiệm hướng 

dẫn thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan đến quản lý, 

tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc Chương trình.  

- Chịu trách nhiệm rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, nội dung chính sách, 

hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp 

với các Chương trình, Dự án, Đề án khác và nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, 

cơ quan trung ương, địa phương. 

- Lập kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 5 năm và hằng năm, 

đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung thành phần gửi Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Bộ Tài chính để tổng hợp trong kế hoạch chung của Chương 

trình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao thực hiện theo quy định; 

- Ưu tiên lồng ghép các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước được giao để góp phần thực hiện các nội dung thành phần và các tiêu chí 

phát triển văn hóa toàn diện theo phân công; 

- Hướng dẫn các địa phương triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức 

thực hiện nội dung thành phần thuộc Chương trình được phân công chủ trì, thực 
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hiện các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các 

cấp theo phân công; 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện rà soát, quyết 

định hoặc hướng dẫn các đơn giá, định mức hỗ trợ, đầu tư, bảo đảm phù hợp và 

tuân thủ quy định của pháp luật để làm căn cứ triển khai thực hiện Chương trình; 

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện nội dung thành phần 

và sử dụng nguồn vốn được giao gửi về cơ quan chủ Chương trình để tổng hợp; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành có 

liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần Chương trình được phân công chủ trì theo 

quy định, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương; 

- Định kỳ tổ chức các đoàn kiểm tra ở các địa phương được phân công; giám 

sát, kiểm tra kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình theo phân công. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai các cơ 

chế, chính sách đặc thù trong thực hiện Chương trình quy định tại khoản 7 Điều 

1 Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội.  

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình trong giai đoạn 05 năm và 

hằng năm bao gồm các nội dung: Kế hoạch về nguồn vốn, mục tiêu, nhiệm vụ gửi 

Cơ quan chủ trì nội dung thành phần của Chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và các cơ quan liên quan theo quy định; 

- Tổ chức triển khai; giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình trên địa bàn tỉnh theo định kỳ, đột xuất; 

- Chỉ đạo, phân công trách nhiệm của từng cấp và các sở, ban, ngành trong 

việc tổ chức thực hiện Chương trình theo nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp và đề 

cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở; 

- Ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình 

trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao; 

- Chỉ đạo kiện toàn hoặc thành lập mới Ban Chỉ đạo chung cho các Chương 

trình mục tiêu quốc gia các cấp và bộ máy tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 

các cấp. 

- Chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí của Chương trình đúng mục 

tiêu, nhiệm vụ, đối tượng có hiệu quả, không để thất thoát và chịu trách nhiệm về 

việc không thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn. 

- Thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại 

Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia.  
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3. Trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội thành viên, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của 

mình, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan Trung ương 

được phân công chủ trì nội dung thành phần thuộc Chương trình hướng dẫn các 

địa phương thực hiện; chủ động, tích cực tham gia và thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ của Chương trình theo phân công; thực hiện giám sát, phản biện xã hội 

trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; thực hiện hiệu quả các 

phong trào thi đua phát triển văn hóa toàn diện, hướng tới hoàn thành các mục 

tiêu của Chương trình.  
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